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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 
MÔN: SINH HỌC 9

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Thí nghiệm của Menden
(bài 1, 2, 3, 4, 5)
	- Nhận biết được các thuật ngữ cơ bản của di truyền học.
- Nhận biết được thí nghiệm của Menden.

	- Hiểu được giải thích kết quả thí nghiệm của Menden.
- Hiểu được ý nghĩa của tương quan trội–lặn.
	- Vận dụng kiến thức về lai hai cặp tính trạng để giải bài tập.
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	2 câu
0,67 đ
6,7%
	
	2 câu
0,67 đ
6,7%
	
	
	1 câu 
2 đ
20%
	
	
	5 câu
3,34 đ
33,4%

	Chủ đề: Nhiễm sắc thể 
	- Nhận biết được tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể.
	- Hiểu được chức năng của NST. 
- Hiểu được trình tự các đơn phân trên đoạn mạch AND để làm đoạn mạch tương ứng.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	1 câu
1 đ
10%
	
	
	
	
	3 câu
1,67 đ
16,7%

	Chủ đề: Phân bào (bài 9, 10)
	- Nhận biết được khái niệm và kết quả của quá trình giảm phân.
	- Hiểu được ý nghĩa của quá trình nguyên phân.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	5 câu
1,67 đ
16,7%
	
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	
	
	
	
	6 câu
2 đ
20%

	Chủ đề: Di truyền liên kết với giới tính 
	- Nắm được khái niệm của di truyền liên kết.
	- Hiểu được những thuận lợi của ruồi giấm trong việc nghiên cứu di truyền.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	
	1 câu
1đ
10%
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	
	
	
	
	2 câu
1,33 13,3%

	Chủ đề: Axitnucleic (bài 15, 16, 17) 
	- Nắm rõ cấu tạo hóa học của phân tử AND.

	- Hiểu được các chức năng của ARN.
	
	
	- Vận dụng nguyên tắc bổ sung trong phân tử AND để tính số nucleic mỗi loại.
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	1 câu
0,33 đ
3,3%
	
	
	
	
	1 câu
1 đ
10%
	3 câu
1,66 đ
16,%

	TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	10 Câu
4 đ
40%
	7 Câu 
3 đ
30%
	 1 Câu
2 đ
20%
	1 câu
1 đ
10%
	19 câu
10 đ
100%







BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: SINH HỌC 9
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Nhận biết  được thuật ngữ của tính trạng trong di truyền học.
Câu 2. Nhận biết được mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.
Câu 3. Hiểu được trong tương quan trội lặn, tính trạng trội thường có lợi.
Câu 4. Nhận biết  các đối tượng thí nghiệm của Menden là đậu Hà lan.
Câu 5. Nhận biết được tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể của từng loài. 
Câu 6. Hiểu được sự tự nhân đôi của NST có vai trò quan trọng trong di truyền.
Câu 7 - 11. Nhận biết được giảm phân được phân chia ở thời kì chín của tế bào sinh dục, qua 2 lần giảm phân sẽ tạo ra 4 tế bào con, và số lượng NST giảm một nữa so với tế bào mẹ.
Câu 12. Hiểu được ý nghĩa của quá trình nguyên phân.
Câu 13. Hiểu được những thuận lợi của ruồi giấm trong việc nghiên cứu di truyền.
Câu 14. Nắm rõ phân tử AND được cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N, P.
Câu 15. Hiểu được  chức năng của tARN.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Hiểu rõ cấu trúc không gian của phân tử AND để vận dụng giải bài tập.
Câu 2. Nhận biết được khái niệm di truyền liên kết.
Câu 3. Hiểu được các thí nghiệm, kết quả và giải thích của Menden, từ đó vận dụng vào giải bài tập.



















	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Sinh học 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. Phần trắc nghiệm: (5,0 đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1: Tính trạng là: 
A. Những đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.
B. Những đặc điểm sinh lí, sinh hóa của một cơ thể.
C. Những biểu hiện về hình thái của cơ thể.
D. Những biểu hiện về hình thái, sinh hóa.
Câu 2: Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.
D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
Câu 3: Tương quan trội lặn là:
A. một nhân tố di truyền quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.
C. là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi.
D. là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng lặn thường có lợi.
Câu 4: Để tiến hành lai 1 cặp tính trạng, Menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây là chủ yếu?
A. Chuột.			B. Ruồi giấm.	C. Đậu Hà Lan.		D. Ong.
Câu 5: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi:
A. Số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.		B. Số lượng, hình thái NST.
C. Số lượng, cấu trúc NST.				D. Số lượng không đổi.
Câu 6: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
A. Biến đổi hình dạng.				B. Tự nhân đôi.
C. Trao đổi chất.					D. Co, duỗi trong phân bào.
Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 7 đến số 11
Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở……(I)…… của …….(II)………Trong giảm phân có…….(III)….. phân chia tế bào. Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ tạo ra….(IV)……tế bào con. Số NST có trong mỗi tế bào con……(V)……so với số NST của tế bào mẹ.
Câu 7: Số (I) là:
   A. thời kì sinh trưởng.				B. thời kì chín.
   C. thời kì phát triển.	D. giai đoạn trưởng thành.
Câu 8: Số (II) là:
   A. tế bào sinh dục.					B. hợp tử.
   C. tế bào sinh dưỡng.				D. tế bào mầm.
Câu 9: Số (III) là:
   A. 1 lần.			B. 2 lần.		C. 3 lần.			D. 4 lần.
Câu 10: Số (IV) là:
 A. 4.				B. 3.			C. 2.				D. 1.
Câu 11: Số (V) là:
A. bằng gấp đôi.					B. bằng một nửa.
C. bằng nhau.					D. bằng gấp ba lần.

Câu 12: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
 A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
 B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
 C. Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con.
 D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
Câu 13: Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:
A. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm.
B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.
C. Số NST ít, dễ phát sinh biến dị.
D. Dễ nuôi, đẻ nhiều, vòng đời ngắn, số NST ít và dễ phát sinh biến dị.
Câu 14: Các nguyên tố nào sau đây cấu tạo nên axit nucleic?
A. C, H, O, N, P.					B. C, H, O, P, K.
C. C, H, O, S.					D. C, H, O, P.
Câu 15: tARN có chức năng gì?
A. Truyền đạt thông tin di truyền.
B. Tổng hợp protein.
C. Tiếp nhận các axit amin tương ứng.
D. Vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein.
B. Phần tự luận: (5,0đ)
Câu 1 (2,0đ)
a. Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:
- A – T – G – X – T – A – G – T – X-
Viết trình tự ADN mạch còn lại.
b. Tính số nucleotit mỗi loại(A,T,G,X) biết tống số nucleotit của ADN là 2000nu và loại A chiếm 25%.
Câu 2 (1,0đ). Thế nào là di tryền liên kết? 
Câu 3 (2,0đ). Cho lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng vói nhau được F1 toàn cà chua đỏ. Khi cho các cây F1 giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Vẽ sơ đồ lai từ P → F2.
--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.   















KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học 9
A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)
  	Mỗi đáp án đúng được 0,33  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	D


B. Phần tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 đểm)
	a. - T – A – X – G – A – T – X – A – G-
b.   A=T=500, G=X=500
	1,0đ
1,0đ

	Câu 2
(1 điểm)
	- Di truyền liên kêt là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.
	1,0đ

	
Câu 3
(2 điểm)
	- Theo đề bài P thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, F1 toàn cà chua đỏ → quả đỏ là tính trạng trội, quả vàng là tính trạng lặn.
- Quy ước: gọi A là gen quy định tính trạng quả đỏ. Gọi a là gen quy định tính trạng quả vàng.
- Sơ đồ lai: 	P	: Aa   x   aa
GP	:  A          a
F1	:       Aa
F1xF1: Aa   x    Aa
GF1	: A, a      A, a
- Kết quả: 	KGF2: 1AA : 2Aa : 1aa
                      KHF2: 3 quả đỏ : 1 quả vàng
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ



DUYỆT CỦA BGH 	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ
	

	Phan Thị Bích Triều 


